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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện để khẳng định sự hiện diện chủng virus gây bệnh Đậu gà ở vịt nuôi tại tỉnh Hưng 

Yên và Ninh Bình. Một số vịt có biểu hiện nổi nốt đậu ở phần mỏ và rìa viền mắt được phát hiện ở 3 đàn vịt nuôi tại 

huyện Văn Lâm, Hưng Yên và huyện Gia Viễn, Ninh Bình vào tháng 5-6 năm 2023. Kết quả chẩn đoán bằng phương 

pháp polymerase chain reaction (PCR) cho thấy 3 mẫu gộp lấy từ vịt nghi mắc bệnh đại diện cho các đàn ở mỗi trại 

thu thập dương tính với virus đậu. Kết quả giải trình tự một phần gen mã hóa protein lõi 4b cho thấy tỷ lệ tương đồng 

nucleotide giữa 3 chủng virus đậu trong nghiên cứu này dao động từ 99,60-100%. Kết quả phân tích cây phả hệ 

cũng thể hiện rằng, các chủng virus trong nghiên cứu này cùng thuộc phân nhóm A5 và có mối quan hệ di truyền 

gần với chủng virus APV_D2 (mã số GenBank MT877437) báo cáo ở Ấn Độ năm 2021 và chủng APV_XL (mã số 

GenBank KJ192189) ghi nhận ở Trung Quốc năm 2014. 

Từ khóa: Virus đậu, Hưng Yên, Ninh Bình, vịt, Polymerase chain reaction. 

Detection of Avian Poxvirus in Duck Flocks Raised in Hung Yen and Ninh Binh Province  

ABSTRACT 

This study aimed to detect the presence of avian poxvirus in ducks raised in Hung Yen and Ninh Binh provinces. 

Some ducks showing nodular hyperplasia lesions on the beak and around the eyes were discovered in three flocks of 

ducks raised in the Van Lam district, Hung Yen, and Gia Vien district, Ninh Binh during May - June 2023. Diagnosis 

using polymerase chain reaction (PCR) method showed that 3 pooled samples taken from suspected infected ducks 

representing flocks at each collection farm were positive for the viral genome of poxvirus. The results of partial 

sequencing of the gene encoding core protein 4b showed that the nucleotide similarity between the 3 poxvirus strains 

in this study ranged from 99.60-100%. The results of phylogenetic tree analysis also revealed that the virus strains in 

this study belonged to the A5 subgroup and showed a close genetic relationship with the APV_D2 virus strain 

(GenBank code MT877437) reported in India in 2021 and strain APV_XL (GenBank code KJ192189) recorded in 

China in 2014.  

Keywords: Ducks, Poxvirus, Hung Yen, Ninh Binh, Polymerase chain reaction.Keywords: Ducks, Poxvirus, Hung 

Yen, Ninh Binh, Polymerase chain reaction. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đêu gia cæm là müt trong nhĆng bệnh 

truyền nhiễm cçp tính ċ gia cæm và chim hoang 

dã ċ hæu hết möi lĄa tuúi do virus đêu (Avian 

Poxvirus - APV) gây ra (Winterfield & Reed, 

1985). Virus gây bệnh đêu chÿ yếu lây nhiễm 

cho gà, gà tây và các loài chim trên cän khác, 

còn các loài chim nĂĊc nhĂ vịt và ngûng ít bị 

ânh hĂċng hĈn (McMullin, 2020).  

Gia cæm bị nhiễm virus gây bệnh đêu 

thĂĉng đĂợc phân thành HAI nhóm: bệnh bäch 

cæu và bệnh ngoài da (Zylberberg & cs., 2012). 

Gia cæm bị bệnh bäch cæu thĂĉng có biểu hiện 

hoäi tą fibrin và các tún thĂĈng tëng sinh ċ 

niêm mäc đĂĉng hô hçp, miệng và thćc quân. 

Đùi vĊi trĂĉng hợp bệnh ngoài da, gia cæm có 

nhĆng tún thĂĈng da tëng sinh däng nùt sæn râi 

rác trên bề mặt không có lông cÿa cĈ thể (Van 

Riper & Forrester, 2007). Bệnh do APV gây ra 
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có tỷ lệ tą vong thçp nhĂng tỷ lệ míc bệnh cao 

gây ânh hĂċng đến việc chën nu÷i và tëng 

trĂċng cÿa vêt nuôi, gây ra thiệt häi lĊn cho 

ngành chën nu÷i gia cæm nói chung.  

Sć xuçt hiện cÿa bệnh đêu ċ vịt đã đĂợc ghi 

nhên ċ đàn vịt nuôi täi Pháp, Ý, Hà Lan, Ấn Đü, 

Canada, ĐĄc và gæn đåy nhçt ċ Trung Quùc 

cĀng ghi nhên thêm nhĆng ca đêu ċ vịt 

(Tripathy & cs., 2000; Cui & cs., 2023). TrĂĊc 

đó, chÿng APV đã đĂợc phân lêp tă nhĆng vịt 

và ngûng có biểu hiện bệnh ngoài da ċ Trung 

Quùc (Zheng & cs., 2015). APV thuüc phân hö 

Chordopoxvirinae thuüc hö Poxviridae. Hệ gen 

cÿa APV là nhĆng virus ADN chuûi kép tĂĈng 

đùi lĊn (188-360kb), nhân lên trong tế bào chçt 

cÿa các tế bào bị nhiễm virus. Mặc dù APV lây 

nhiễm cho müt sù lĂợng lĊn các loài chim và đã 

có các trình tć hệ gen APV hoàn chînh trên 

ngân hàng dĆ liệu GenBank, tuy nhiên, chî có 4 

loài APV hiện đĂợc ICTV (the International 

Committee on Taxonomy of Viruses, 

https://talk.ictvonline.org/taxonomy) công nhên: 

(i) chÿng APV gây bệnh ċ Mỹ (FWPV), (ii) chÿng 

APV ċ chåu Âu nhĂợc đüc (FP9), (iii) chÿng 

virus canarypox đüc lćc (CNPV), (iv) chÿng 

virus đêu chim bø câu gây bệnh ċ Nam Phi 

(PGPV) và 5 chÿng virus phân lêp khác chĂa 

đĂợc xác nhên nhĂ chÿng virus đêu chim cánh 

cāt, chÿng virus thuỷ đêu gây bệnh ċ Hungary, 

2 chÿng virus gây bệnh đêu mùa và müt chÿng 

virus gây bệnh flamigopox (Sarker & cs., 2021).  

Cho đến thĉi điểm hiện täi, ċ Việt Nam, 

chĂa có c÷ng bù nào ghi nhên APV ċ loài thuỷ 

cæm. Chính vì vêy, việc læn đæu tiên phát hiện 

APV ċ đàn vịt nuôi täi tînh HĂng Yên và Ninh 

Bình giúp cung cçp thêm thông tin về sć có mặt 

cÿa APV täi loài thuỷ cæm chën nu÷i ċ nĂĊc ta.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng và vật liệu  

Đùi tĂợng cÿa nghiên cĄu này là APV gây 

bệnh đêu vịt nuôi täi huyện Vën Låm (HĂng 

Yên) và huyện Gia Viễn (Ninh Bình). 

Sinh phèm dùng trong thí nghiệm: Kít tách 

ADN (Viral Gene-spin™ Viral DNA/RNA 

Extraction, iNtRON, Hàn Quùc), kit PCR 

(GoTag® Green Master Mix, Promega, Mỹ), kit 

tách chiết tinh säch sân phèm PCR (QIAquick 

PCR Purification, QIAgen, Mỹ). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Thu thập và xử lý mẫu 

Ba méu güp tëng sinh nùt đêu đĂợc thu 

thêp thuüc nhĆng vịt có biểu hiện xuçt hiện nùt 

đêu täi vùng mô và rìa viền mít täi hai trang 

träi ċ huyện Vën Låm (HĂng Yên) và müt trang 

träi ċ huyện Gia Viễn (Ninh Bình) vào tháng  

5-6 nëm 2023. Trang träi vịt 4-5 tuæn tuúi täi 

huyện Vën Låm (HĂng Yên) có quy m÷  

1.500-3.000 con; trong khi đó, träi vịt ċ huyện 

Gia Viễn (Ninh Bình) có quy mô 2.500 con, 

nhĆng vịt có biểu hiện nùt sæn ċ 35 ngày tuúi. 

Méu sau đó đĂợc bâo quân trong dung dịch 

phosphate-buffered saline 1X (PBS) và đĂợc gąi 

tĊi phòng thí nghiệm Bü môn Vi sinh vêt 

Truyền nhiễm, Khoa Thú y, Höc viện Nông 

nghiệp Việt Nam. Täi phòng thí nghiệm, méu 

đĂợc đøng nhçt vĊi dung dịch PBS1X 

(Phosphate-Buffered Saline 1X) tỷ lệ 1/10, ly 

tâm ċ tùc đü 1.500 vòng/phút trong 5 phút. Sau 

khi loäi bô cặn, 500µl dung dịch trong đĂợc bâo 

quân ċ -30C cho các thí nghiệm tiếp theo.  

2.2.2. Chiết tách ADN 

ADN trong méu nùt sæn đã đĂợc đøng nhçt 

đĂợc chiết tách bìng kít thĂĈng mäi Viral  

Gene-spin™ Viral DNA/RNA Extraction 

(Intron, Hàn Quùc) theo hĂĊng dén cÿa nhà sân 

xuçt. Cā thể: (i) 150µl dịch đøng nhçt đĂợc trün 

đều trong 250µl dung dịch lysis buffer bìng 

cách votex đều trong 15 giây. Huyễn dịch sau đó 

đĂợc ÿ ċ nhiệt đü phòng trong 10 phút và bú 

sung 350µl dung dịch Binding buffer, (ii) toàn 

bü hûn dịch đĂợc chuyển sang cüt löc (spin 

column), (iii) loäi bô phæn dịch bìng cách ly tâm 

ċ 13.000 vòng/phút trong 1 phút, (iv) ADN  

đĂợc rąa læn lĂợt trong 500µl dung dịch 

Washing A và Washing B, cüt löc đĂợc ly tâm ċ 

13.000 vòng/phþt trong 1 phþt để loäi bô toàn bü 

phæn dung dịch rąa bám trên cüt, (v) ADN đĂợc 

hòa tan trong 30µl Elution buffer và đĂợc bâo 

quân ċ -30C cho tĊi khi są dāng. 
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 Bảng 1. Thông tin cặp mồi sử dụng trong nghiên cứu 

Tên mồi Trình tự Nucleotide (5'-3') Sản phẩm PCR (bp) Tài liệu tham khảo 

APV1 CAGCAGGTGCTAAACAACAA 578 Cui & cs. (2023) 

APV2 GGCTGCAGCGGTAGCTTA 

 

2.2.3. Phản ứng polymerase chain  

reaction (PCR) 

Phân Ąng PCR đĂợc thćc hiện vĊi cặp møi 

APV1/APV2 khuếch đäi đoän gen mã hoá 

protein lõi 4b có đü đài là 578bp (Cui & cs., 

2023) để phát hiện APV trong méu bệnh phèm 

(Bâng 1). 

 Trong 25µl hûn dịch phân Ąng gøm có 

12,5µl GoTag® Green Master Mix (Promega, 

Mỹ), 1µl mûi loäi møi xuôi và møi ngĂợc (10µM) 

(Bâng 1), 8,5µl nĂĊc tinh khiết và 2µl ADN. 

Phân Ąng PCR đĂợc thćc hiện ċ điều kiện 95C 

trong 5 phút, 32 chu kỳ gøm 95C trong 30 giây, 

55C trong 30 giây, 72C trong 30 giây và hoàn 

tçt phân Ąng ċ 72C trong 10 phút. Sân phèm 

PCR đĂợc điện di trên thäch 1,5% agarose có bú 

sung thuùc nhuüm RedSafe™ Nucleic Acid 

Staining Solution (Intron, Hàn Quùc).  

2.2.4. Giải trình tự gen 

Sân phèm PCR đĂợc tinh säch bìng kit 

thĂĈng mäi QIAquick PCR Purification 

(QIAgen, Mỹ). Cā thể: (i) 100µl Buffer PB vĊi 

20µl sân phèm PCR, trün đều, (ii) toàn bü hûn 

dịch đĂợc chuyển sang cüt löc (QIAquick 

column), (iii) ly tâm hûn dịch ċ 13.000 vòng/phút 

trong 1 phút, (iv) loäi bô dịch, bú sung 750µl 

Buffer PE vào cüt löc để rąa ADN, cüt löc đĂợc 

ly tâm ċ 13.000 vòng/phþt trong 1 phþt để loäi 

bô toàn bü phæn dung dịch rąa bám trên cüt,  

(v) ly tâm thêm 1 læn cüt löc ċ 13.000 vòng/phút 

trong 1 phút, (vi) chuyển cüt löc sang ùng mĊi, 

hòa tan ADN trong 30µl Buffer EB, cüt löc đĂợc 

ly tâm ċ 13.000 vòng/phút, thu ADN. Sân phèm 

PCR sau khi đĂợc tinh säch đĂợc gąi tĊi Công ty 

1st BASE, Singapore để giâi trình tć gen. 

2.2.5. Phân tích gen và xây dựng cây  

phả hệ 

Trình tć nucleotide cën chînh bìng phæn 

mềm Bioedit (Hall, 1999) vĊi công cā 

CLUSTAL W (Thompson & cs., 1994). Tỷ lệ 

tĂĈng đøng nucleotide giĆa các chÿng nghiên 

cĄu đĂợc so sánh vĊi các chÿng APV tham 

chiếu trên ngân hàng GenBank bìng phæn 

mềm GENETYX v.10 (GENETYX Corp., 

Tokyo, Nhêt Bân) và chĂĈng trình BLAST 

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/ Blast.cgi). Cây 

phâ hệ di truyền đĂợc xây dćng dća trên các 

trình tć APV thu đĂợc trong nghiên cĄu này và 

các trình tć tă GenBank bìng phæn mềm 

MEGA 6 (Tamuar & cs., 2013). 

Trình tć chÿng APV thu đĂợc đã đĂợc báo 

cáo trên ngân hàng dĆ liệu GenBank (vĊi mã sù 

GenBank PP536637-PP536639) và sẽ đĂợc công 

bù vào ngày 1/10/2024.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Một số biểu hiện của vịt nghi mắc bệnh 

đậu gia cầm  

Vào tháng 5-6 nëm 2023, müt sù vịt siêu 

thịt 4-5 tuæn tuúi nuôi täi 02 trang träi thuüc 

huyện Vën Låm, HĂng Yên và müt trang träi 

thuüc huyện Gia Viễn, Ninh Bình có biểu hiện 

các nùt sæn ċ vùng săng mô và phæn quanh viền 

mít (Hình 1). Theo quan sát ghi nhên, nhĆng 

vịt này thĂĉng chêm vên đüng, ÿ rĀ, sau đó ċ 

rìa hùc mít và rìa mô xuçt hiện các vây đêu núi 

lên, bề mặt đĂợc bao phÿ bċi müt lĊp màng giâ 

màu tríng vàng, røi dæn chuyển sang màu nâu 

đen. Tă kinh nghiệm chèn đoán và quá trình 

nghiên cĄu tài liệu, chúng tôi nghi ngĉ nhĆng 

vịt có biểu hiện trên míc bệnh đêu gia cæm do 

Poxvirus gây ra. Hiện tĂợng da tëng sân däng 

nùt, các vây đêu và tëng sân däng nùt xuçt hiện 

râi rác trên bề mặt müt sù výng da trên cĈ thể 

nhĂ výng mô, vùng rìa mít, nhĆng vùng da ít 

hoặc kh÷ng có l÷ng đã đĂợc ghi nhên ċ nhĆng 

vịt bị bệnh đêu trĂĊc đåy (Van Riper & 

Forrester, 2007). 

https://blast.ncbi.nlm.nih/
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Ghi chú:(A), (B): Vịt có biểu hiện nốt sần thu tại 2 trang trại ở huyện Văn Lâm, Hưng Yên; (C): Vịt có biểu hiện 

nốt sần tại trang trại ở huyện Gia Viễn, Ninh Bình. 

Hình 1. Vịt có biểu hiện nốt đậu tại vùng sừng mỏ được thu thập trong nghiên cứu  

 

Ghi chú: Giếng 1-3: Các mẫu thực địa; Giếng 4: Thang ADN chuẩn 100bp (CSL-MDNA, Cleaver Scientific, 

Anh); Giếng 5: Mẫu đối chứng chî bổ sung nước tinh khiết. Vạch sân phẩm PCR đặc hiệu có kích thước 578bp 

được đánh dấu bằng mũi tên màu đen.  

Hình 2. Minh hoạ kết quả PCR phát hiện APV trong mẫu thu thập 

3.2. Kết quả xác định APV bằng phản  

ứng PCR 

Để khîng định chíc chín nhĆng vịt có biểu 

hiện trên míc bệnh đêu gia cæm, chþng t÷i đã 

tiến hành chèn đoán bìng phân Ąng PCR vĊi 3 

méu güp bệnh phèm thu thêp đĂợc. Kết quâ cho 

thçy, câ 3 méu thu thêp đều cho sân phèm PCR 

khuếch đäi chî có müt väch duy nhçt đùi vĊi cặp 

møi APV1/APV2 są dāng để xác định sć có mặt 

cÿa APV (578bp), không có väch sân phèm PCR 

phā; đùi vĊi méu đùi chĄng âm không xuçt hiện 

väch (Hình 2). Kết quâ phân tích cÿa chúng tôi 

phù hợp nghiên cĄu cÿa Cui & cs. (2023) khi są 

dāng cặp møi APV1/APV2 để phát hiện APV 

trên vịt cĀng cho kết quâ sân phèm PCR đặc 

hiệu (587bp). 



Trần Thị Hương Giang, Nguyễn Văn Giáp, Lê Thị Trinh, Huỳnh Thị Mỹ Lệ 

717 

3.3. Phân tích trình tự gen của một số 

chủng APV phát hiện ở vịt mắc bệnh 

Sân phèm PCR sau đó đĂợc tinh säch và 

giâi trình tć gen vĊi cặp møi APV1/AVP2. Ba 

trình tć này đĂợc so sánh vĊi dĆ liệu gen trên 

ngân hàng dĆ liệu GenBank. Kết quâ phân tích 

đã xác định 3 chÿng virus trong nghiên cĄu này 

thuüc nhóm avian poxvirus và đĂợc đặt tên là 

AVP_HY1.23 (vĊi mã sù GenBank PP536637), 

AVP_HY2.23 (vĊi mã sù GenBank PP536638) và 

AVP_NB1.23 (vĊi mã sù GenBank PP536639).  

Kết quâ so sánh trình tć nucleotide giĆa các 

chÿng nghiên cĄu và các chÿng tham chiếu đĂợc 

trình bày ċ bâng 2. Khi so sánh trình tć giĆa 3 

chÿng, các chÿng virus APV_HY1.23, 

APV_HY2.23 và APV_NB1.23 có sć tĂĈng đøng 

nucletotide cao, dao đüng tă 99,60-100%. Cā 

thể, 2 chÿng APV xác định ċ HĂng Yên 

(AVP_HY1.23 và APV_HY2.23) tĂĈng đøng 

nucleotide 100%, trong khi đó, chÿng APV lĂu 

hành ċ đàn vịt nuôi täi huyện Gia Viễn, Ninh 

Bình (APV_NB1.23) có mĄc tĂĈng đøng 

nucleotide 99,6% vĊi 02 chÿng APV lĂu hành ċ 

đàn vịt nuôi täi huyện Vën Låm, HĂng Yên.  

Khi so sánh vĊi các chÿng tham chiếu trên 

ngân hàng GenBank, 02 chÿng APV ghi nhên ċ 

HĂng Yên (APV_HY1.23 và APV_HY2.23) có 

mĄc đü tĂĈng đøng nucleotide cao nhçt vĊi 

chÿng APV_D2 (mã sù GenBank MT877437) 

đĂợc báo cáo ċ Ấn Đü nëm 2021 vĊi giá trị læn 

lĂợt là 99,81% và 100%. Chÿng APV_NB1.23 ċ 

Ninh Bình có mĄc tĂĈng đøng nucleotide cao 

nhçt (99,21%) vĊi chÿng APV_XL (mã sù 

GenBank KJ192189) phân lêp ċ Trung Quùc 

nëm 2014 (Bâng 2). 

Protein lõi 4b cÿa chÿng APV đĂợc ghi nhên 

là protein cæn thiết để xác định các loài virus 

đêu ċ gia cæm do có khâ nëng bâo tøn kháng 

nguyên cao (Gubser & cs., 2004). Chính vì vêy, 

cây phâ hệ đã đĂợc xây dćng dća trên müt phæn 

gen mã hoá protein lõi 4b cÿa 3 chÿng APV phát 

hiện đĂợc và các chÿng APV tham chiếu đĂợc 

lća chön đäi diện cho 7 phân nhóm A (A1-A7) 

trên ngân hàng GenBank, nhìm đâm bâo tçt câ 

các vị trí đĂợc so sánh cÿa 25 chÿng APV đều có 

nucleotide, các vị trí khuyết nucleotide đĂợc xoá 

bô và giĆ läi đoän gen 502 nucleotide. Kết quâ 

thể hiện täi hình 3 cho thçy, 3 chÿng APV trong 

nghiên cĄu này đều thuüc phân nhánh A5 và 

đều có mùi quan hệ di truyền vĊi chÿng APV 

đĂợc công bù ċ Ấn Đü (MT877437) nëm 2021 và 

Trung Quùc (KJ192189) nëm 2014. Dća vào việc 

phân tích trình tć gen lõi 4b, Binns & cs. (1989) 

cho biết APV đĂợc chia thành 3 dòng, nhóm A 

(Fowlpox virus), nhóm B (Canarypox virus) và 

nhóm C (Psittacinepox virus). Theo Hartati & 

cs. (2021), nhóm A đĂợc chia thành 7 phân 

nhóm: phân nhóm A1 gøm virus thuỷ đêu, phân 

nhóm A2 gøm virus đêu gà tây, phân nhóm A3 

gøm virus đêu chim biển, phân nhóm A4 gøm 

virus đêu chim Ăng, phån nhóm A5 gøm virus 

đêu ċ thuỷ cæm, phân nhóm A6 gøm virus đêu 

bø câu và phân nhóm A7 gøm virus đêu ċ loài 

chim ën thịt. Müt sù nghiên cĄu trĂĊc đåy cĀng 

đã ghi nhên chÿng APV thuüc phân nhóm A5 ċ 

müt sù loài thuỷ cæm hoang dã nhĂ vịt trĉi, 

thiên nga, vịt đùm, vịt đô và mòng két cánh 

xanh ċ Bíc Mỹ (Jarmin & cs., 2006; Gyuranecz 

& cs., 2013). Täi Trung Quùc, virus ċ thuỷ cæm 

læn đæu tiên đĂợc phân lêp tă chim sẻ ċ tînh 

Quâng Tåy nëm 2013, cĀng đĂợc xác định thuüc 

phân nhóm A5 (Zheng & cs., 2015). Cui & cs. 

(2023) đã phån lêp chÿng virus đêu tă vịt giùng 

nuôi ċ thung lĀng Cherry bị nhiễm virus đêu 

gia cæm và khîng định có mùi quan hệ di truyền 

vĊi các chÿng APV thuüc phân nhóm A5.  

Bảng 2. Kết quả so sánh mức độ tương đồng trình tự nucleotide của gen lõi 4b  

giữa 03 chủng APV xác định trong nghiên cứu với chủng tham chiếu trên thế giới 

Chủng virus Phân loại 
Chủng virus tham chiếu với mức độ tương đồng nucleotide cao nhất 

Tên chủng Quốc gia Mã số GenBank Tỷ lệ (%) 

APV_HY1.23 Avian Poxvirus D2 Ấn Độ MT877437 99,81 

APV_HY2.23 Avian Poxvirus D2 Ấn Độ MT877437 100 

APV_NB1.23 Avian Poxvirus XL Trung Quốc KJ192189 99,21 
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Ghi chú: 03 chủng APV trong nghiên cứu này được thể hiện bằng hình tròn màu đen. Giá trị bootstrap tại các 

nút (node) của cây phâ hệ được hiện thị cho phân nhánh chính. 

Hình 3. Cây phả hệ (phylogenetic tree)  

của APV dựa vào trình tự một phần gen mã hoá protein lõi 4b (502 nucleotide) 

NhĂ vêy, kết quâ phân tích cây phâ hệ đã 

khîng định sć hiện diện cÿa chÿng APV ċ đàn 

vịt nuôi có bệnh tích đặc trĂng cÿa bệnh đêu täi 

2 tînh HĂng Yên và Ninh Bình. Tă kết quâ bĂĊc 

đæu trong nghiên cĄu này, việc làm rõ sć lĂu 

hành và vai trò gây bệnh cÿa APV nói riêng và 

nhóm virus đêu nói chung ċ đàn gia cæm nuôi 

täi Việt Nam là cæn thiết. 

4. KẾT LUẬN 

Sć hiện diện cÿa APV ċ 3 trang träi vịt nuôi 

täi huyện Vën Låm tînh HĂng Yên và huyện 

Gia Viễn tînh Ninh Bình nëm 2023 đặt ra yêu 

cæu làm rõ về sć lĂu hành và vai trò gåy bệnh 

cÿa APV nói riêng và bệnh Đêu nói chung ċ đàn 

thuỷ cæm nuôi täi Việt Nam. Kết quâ phân tích 

müt phæn gen mã hoá protein lõi 4b cÿa các 

chÿng APV cho thçy, 03 chÿng APV trong 

nghiên cĄu này thuüc phån nhóm A5 có đü 

tĂĈng đøng nucleotide cao dao đüng tă  

99,60-100%. Đåy là nghiên cĄu ban đæu về APV 

trên thuỷ cæm täi Việt Nam, các nghiên cĄu tiếp 

theo cæn têp trung phân tích sâu về mặt di 

truyền cçp đü phân tą cĀng nhĂ đặc tính sinh 

höc cÿa APV trên đàn thuỷ cæm ċ nĂĊc ta. 
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